
                                                                                                                                                          

Cộng 110,075 

1 0100519705 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Viễn Đông 13,082 

2 0100983508 Công ty TNHH Cavico Việt Nam 8,085 

3 0101715540 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ, Xây Dựng Và Khai Thác Mỏ Vinavico 7,951 

4
0100779189-

021
Chi Nhánh Xây Dựng Cầu Hầm - Tổng Công Ty Xây Dựng Lũng Lô 6,525 

5 0101410926 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI TIẾN HƢNG 4,224 

6 0101022472 Công ty Cổ phần Hà Thăng 4,008 

7 0101838207 Công ty Cổ phần đầu tƣ xây dựng Hải Vân 2,994 

8 0101366674 Công ty Cổ phần Tƣ vấn và Xây dựng Đông Hải 2,785 

9 0101439548 Công ty Cổ phần Đầu tƣ Trúc Bạch 2,693 

10 0103974734 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Và Thƣơng Mại Hoàng Tiến 2,327 

11 5200403284 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ Thăng Long - Hà Nội 2,139 

12 0101831353 Công ty cổ phần tƣ vấn và xây dựng công nghiệp số 88 1,920 

13 0101855040 Công ty Cổ phần truyền thông Việt Hải 1,749 

14 0102734627 Công ty Cổ phần Truyền thông NCS 1,721 

15 0102943902 Công ty Cổ phần thép Tân Hƣng 1,679 

16 0101439234 Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tƣ xây dựng hà nội 1,598 

17 0102624744 Công ty Cổ phần thƣơng mại và xây lắp Việt Linh 1,529 

18 0101413483 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM 1,514 

19 0101552631 Công ty Cổ phần thƣơng mại và xây dựng Ba Đình 1,366 

20 0104250283 Công ty luật TNHH một thành viên Trần BROS 1,328 

21 0100111031 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ 1,314 

22 0500554616 Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại du lịch an khánh 1,310 

23 0101578950 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hoa 1,220 

24 0106873420 CÔNG TY CỔ PHẦN AMD SMART 1,194 

25 0106280149 Công ty TNHH Sản xuất và thƣơng mại Hà Vy 1,110 

26 0102116726 Công ty TNHH quốc tế quảng cáo truyền thông Inca 1,070 

27 0100898041 Công Ty TNHH Tân An Bình 1,025 

28 0104929974 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO ĐẦU TƢ 980 

29 0104848066 CÔNG TY TNHH DONG NAM VINA 918 

30 0105394136 Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 119 - Cienco 1 900 

31 0101407585 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SING - VIỆT 885 

32 0101946072 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI, KỸ THUẬT TÍN PHÁT 879 

33 0100679963 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng 813 
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34 0100153264 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 889 795 

35
0100108617-

014

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO - XÍ NGHIỆP 

TRAENCO 20
792 

36 0102347106 Công ty Cổ phần công nghệ Asa 785 

37 0500452452
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ VẠN 

XUÂN
760 

38 0105141505 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG CTIS 759 

39 0102291573 Công ty CP kỹ thuật công nghệ Việt Nam ATC 758 

40 0101175454 Công ty TNHH Quảng cáo Sáng tạo Ngân Hà 757 

41 0101475698 Công ty Cổ phần công nghiệp và xây dựng Hà Thái 748 

42
0100101379-

004
Công ty xây lắp công nghiệp 722 

43 0102458864 Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng viễn thông Việt Nam 716 

44
0100779365-

004
TRUNG TÂM XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ VẬT TƢ KỸ THUẬT 715 

45
0301127673-

009
CN công ty CP  XNK & xây dựng công trình tại Hà nội 687 

46 0100100262 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG 685 

47
0101334087-

008

Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà- Xí nghiệp xây lắp 

Sico 6
668 

48 0102165113 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tƣ Vinashin 661 

49 0104835162 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƢ VẤN THIẾT KẾ SOMECO 646 

50 0106288589 Công ty Cổ phần thực phẩm Fuji Việt Nam 643 

51 0500237582
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN MAI  ( CỔ PHẦN HÓA 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1180QĐ/UB NGÀY 30/08/2005 CỦA
635 

52
2600105551-

006
Chi nhánh công ty cổ phần Sông Hồng Thăng Long 622 

53
0101482060-

005
CN công ty CP đầu tƣ và xây dựng công nghiệp: xí nghiệp xây dựng số 5 617 

54
4100511157-

004
CN công ty cổ phần đá ốp lát và xây dựng cosevco tại hà nội 557 

55 0102264114 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Tam Cƣờng 549 

56 0102356220 Công ty Cổ phần đầu tƣ thƣơng mại xuất nhập khẩu Hải Nhung 536 

57 0100944964 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƢƠNG MẠI THANH NHÀN 525 

58 0101946428 Công ty TNHH công nghệ Dƣỡng Phú 499 

59
0101013911-

004
CN công ty CP điện: trung tâm tƣ vấn xây dựng thiết kế điện 489 

60 0103908890 Công Ty Cổ Phần Suluck Home Services 479 

61 0101560618 Công ty TNHH Trang trí nội, ngoại thất Đồng Tâm 477 

62 0101989823 Công Ty Cổ phần xây dựng Cửu An 463 

63 0103013233 Công ty TNHH Thƣơng mại, Dịch vụ và Du lịch Daimatsu 440 

64 0101099517 Công Ty TNHH Liên Chính 413 

65 0102610854 Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng MHC Việt Nam 407 
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66 0103767086
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VÀ 

THƢƠNG MẠI HÀ NỘI
345 

67 0106460670 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ ĐIỆN MẶT TRỜI SYSTECH 327 

68 0101719619 CÔNG TY CỔ PHẦN  VINH QUANG 294 

69 0107897079 CÔNG TY TNHH  XNK VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HƢNG THỊNH 289 

70 0102000087 Công ty TNHH Vận tải Thƣơng mại Mạnh Đức 286 

71 0104203269 Công ty TNHH kỹ thuật và truyền thông Đất Việt 284 

72 0104393612 Công Ty TNHH Logistics Tna Việt Nam 246 

73 0105813299
Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Lắp Hệ Thống Điện & Tƣ Vấn Xây Dựng 

Đông Anh
228 

74 0101868674 Công ty TNHH Toàn Long 196 

75 0104786148 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hƣng Việt 185 

76 0102904212 Công Ty TNHH Đầu Tƣ Phát Triển Hà Vi 181 

77 0101086860 Công Ty TNHH kỹ thuật T & D 176 

78 0106326097 Công ty Cổ phần giải trí VGG 174 

79 0106014108 Công Ty TNHH Luxury Curtain Việt Nam 168 

80 0101316031 Công ty TNHH tu tạo phong cảnh nghệ thuật KMC 166 

81 0104408770 Công ty TNHH Quốc Dinh 160 

82 0104588259 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VINA - PETRO 158 

83 0101309997 Công ty TNHH Minh Hạnh 143 

84 0101035922 Công ty CP khoa học và công nghệ giáo dục Việt Nam 136 

85 0106379807 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI HOÀNG HUY 129 

86 0101295617 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XD VISCONS 119 

87 0102752841
Công ty Cổ phần đầu tƣ tài chính thƣơng mại dịch vụ và xây dựng Ngân 

Sơn
113 

88 0102264731 Công Ty Cổ Phần Gami Thƣơng Mại 112 

89 0101786196 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Bông Lúa Vàng 106 

90 0102278974 Công Ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Truyền Thông Quả Táo Đỏ 101 

91 0101092247 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƢ A.K.D    99 

92 0101873829 Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại Thuỷ Long 95 

93 0106811576 Công ty TNHH Thƣơng mại và Cơ khí Xây dựng Đức Tuấn 90 

94 0104519167 Công ty TNHH Duyên Phƣợng 61 

95 0101791397 Công ty TNHH kim khí T&T 53 

96 0102776225 Công ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế và phát triển xây dựng Việt Nam 15 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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